
Cập nhật đến tháng 7/2025  

STT Trung tâm CN Diamond Tỉnh/ Thành phố Mô hình Địa chỉ 

1 CN Láng Hạ Hà Nội Trung tâm Tòa nhà VPBank Tower, Số 89 Láng Hạ, Phường Đống Đa, Thành phố Hà Nội 

2 CN Hà Nội Hà Nội Trung tâm Tầng 1,2 tòa nhà số 5 Điện Biên Phủ, Phường Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội 

3 CN Hà Thành Hà Nội Trung tâm 
Ô số L1-01, Tầng 1, Tòa nhà R6, Khu trung tâm thương mại Vincom Mega Mall, Số 72A 
Nguyễn Trãi, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội 

4 CN Thụy Khuê Hà Nội Trung tâm Số 251T - 251U - 251V Phố Thụy Khuê, Tổ 21, Cụm 10, Phường Tây Hồ, Thành phố Hà Nội 

5 CN Thăng Long Hà Nội Trung tâm Tòa nhà M3-M4 đường Nguyễn Chí Thanh, Phường Giảng Võ, Thành phố Hà Nội 

6 CN Bến Thành Tp. Hồ Chí Minh Trung tâm 
Phòng GF02, GF05 - Tầng Trệt, Tòa nhà mPlaza Saigon, số 39 Lê Duẩn, Phường Sài Gòn, 
Thành phố Hồ Chí Minh 

7 CN Đông Đô Hà Nội Phòng Số 362 Phố Huế, Phường Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội 

8 CN Trung Hòa Nhân Chính Hà Nội Phòng 
Tầng 1, Tòa nhà 29T1, khu chung cư N05 Đông Nam Trần Duy Hưng, Phường Yên Hòa, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam 

9 CN Phú Mỹ Hưng Tp. Hồ Chí Minh Trung tâm 
Tầng lửng và một phần tầng trệt, tòa nhà Phú Mã Dương, A4 (Lô C4-1), số 85 đường 
Hoàng Văn Thái, khu trung tâm thương mại Tài chánh Quốc tế Phú Mỹ Hưng, phường Tân 
Phú, Quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

10 CN Sài Gòn Tp. Hồ Chí Minh Trung tâm 129 Nguyễn Chí Thanh, Phường An Đông, Thành phố Hồ Chí Minh 

11 CN Đà Nẵng Đà Nẵng Trung tâm 112 - Phan Châu Trinh, phường Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng. 

12 CN Sở Giao Dịch Hà Nội Trung tâm Tầng 1 và tầng 3, tòa nhà số 34, phố Hai Bà Trưng, Phường Cửa Nam, Thành phố Hà Nội 

13 CN Hồ Chí Minh Tp. Hồ Chí Minh Trung tâm 
Tầng lửng và một phần tầng trệt, tòa nhà Phú Mã Dương, A4 (Lô C4-1), số 85 đường 
Hoàng Văn Thái, khu trung tâm thương mại Tài chánh Quốc tế Phú Mỹ Hưng, phường Tân 
Mỹ, thành phố Hồ Chí Minh 



14 CN Liễu Giai Hà Nội Trung tâm Số 18 Liễu Giai, phường Ngọc Hà, Thành phố Hà Nội 

15 CN Ngô Quyền Hà Nội Trung tâm Toà nhà Vinaplat, 39A Ngô Quyền, Phường Cửa Nam, Thành phố Hà Nội 

16 CN Nghệ An Nghệ An Trung tâm 
Nhà A, Khu Thương mại dịch vụ nhà ở C1, đường Quang Trung, Phường Thành Vinh, Tỉnh 
Nghệ An. 

17 CN Hải Phòng Hải Phòng Trung tâm Số 31 - 33 Phạm Ngũ Lão, Phường Gia Viên, Thành phố Hải Phòng. 

18 CN NAm Thăng Long Hà Nội Trung tâm 
Lô số 4, khu thương mại thấp tầng (Shophouse CT-17), khu đô thị Nam Thăng Long, 
Phường Phú Thượng, Thành phố Hà Nội 

19 CN Phạm Hùng Hà Nội Phòng 165-167-169 đường Hàm Nghi, phường Bến Thành, Thành phố Hồ Chí Minh 

20 CN Cầu Giấy Hà Nội Trung tâm Số 2 đường Nguyễn Khánh Toàn, phường Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 

21 CN Nam Định Nam Định Trung tâm Số 69 Lê Hồng Phong, Phường Nam Định, Tỉnh Ninh Bình. 

22 CN Lương Thế Vinh Hà Nội Phòng 
Diện tích thương mại Tầng 1, Tòa nhà Shop W1 và tòa nhà số W1, W2 Lô đất HH, đường 
Phạm Hùng, Phường Đại Mỗ, thành phố Hà Nội 

23 CN Gò Vấp Tp. Hồ Chí Minh Phòng 2B Quang Trung, Phường Hạnh Thông, Thành phố Hồ Chí Minh 

24 CN Cộng Hòa Tp. Hồ Chí Minh Trung tâm Tầng trệt và tầng 1 tòa nhà số 19C Cộng Hoà, Phường Bảy Hiền, Thành phố Hồ Chí Minh 

25 CN Hòa Bình Hòa Bình Phòng Một phần diện tích Tòa nhà số 681 đường Cù Chính Lan, Phường Hòa Bình,  tỉnh Phú Thọ. 

26 CN Trần Hưng Đạo Hà Nội Trung tâm 
Một phần diện tích tầng 1 và tầng 2 tại Tòa nhà Asahi - Hinode City, Số 201 Đường Minh 
Khai, Phường Bạch Mai,  thành phố Hà Nội 

27 CN Trần Duy Hưng Hà Nội Phòng 
Diện tích thương mại số 1.S11 tại tầng 1 thuộc Tòa nhà số S4.03, Lô đất F4-CH01 , Phường 
Tây Mỗ, Hà Nội 

28 CN Lào Cai Lào Cai Phòng Số 109 Hoàng Liên, Phường Lào Cai, Tỉnh Lào Cai. 

29 CN Văn Giang Hưng Yên Phòng Khu biệt thự Thủy Nguyên, MRA-185A, Xã Phụng Công, Tỉnh Hưng Yên, Việt Nam 

30 CN Phương Mai Hà Nội Phòng Tầng 1, số 75 Phương Mai, Phường Kim Liên, Thành phố Hà Nội 

31 CN Kinh Đô Hà Nội Phòng Số 292 đường Tây Sơn, Phường Đống Đa, Thành phố Hà Nội 

32 CN Đông Sài Gòn Tp. Hồ Chí Minh Phòng 
Nhà dịch vụ số P6-SH.10, tầng Trệt (Shophouse), thuộc nhà Chung cư Park 6, Khu phức 
hợp Tân Cảng Sài Gòn, số 720A đường  Điện Biên Phủ, Phường Thạnh Mỹ Tây, Thành phố 
Hồ Chí Minh. 

33 CN Điện Biên Phủ Đà Nẵng Trung tâm Số 523 đường Điện Biên Phủ, Phường Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng. 



34 CN Nam Từ Liêm Hà Nội Trung tâm 
Từ tầng 1 đến tầng 5, Số 292 Hồ Tùng Mậu, tổ dân phố số 12, phường Phú Diễn, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam 

35 CN Đông Hà Nội Hà Nội Trung tâm 
Diện tích sàn thương mại tại Tầng 1 và tầng 2 thuộc SH-18, Tòa nhà Century Tower số 458 
đường Minh Khai, Phường Vĩnh Tuy, Thành phố Hà Nội 

36 CN Quảng Trị Quảng Trị Phòng Số 38 Quốc Lộ 9B, Phường Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị. 

37 CN Trần Thái Tông Hà Nội Trung tâm Số D5 Trần Thái Tông, khu đô thị mới Cầu Giấy, Phường Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 

38 CN Gia Định Tp. Hồ Chí Minh Trung tâm Số 296 Đường Phan Xích Long, Phường Cầu Kiệu, Thành Phố Hồ Chí Minh. 

39 CN Lê Trọng Tấn Hà Nội Trung tâm Số 56 Lê Trọng Tấn, Phường Phương Liệt, Thành phố Hà Nội 

40 CN Văn Quán Hà Nội Trung tâm 
Phòng P101-Tầng 1, Phòng P201-Tầng 2, Tòa nhà Rainbown Văn Quán, Đường 19-05, Khu 
đô thị mới Văn Quán, Phường Hà Đông, Thành phố Hà Nội 

41 CN Hà Tây Hà Nội Trung tâm 
Một phần Tầng 1 tòa nhà HUD3 TOWER, Số 121-123, đường Tô Hiệu, phường Hà Đông, 
thành phố Hà Nội. 

42 CN Quận 10 Tp. Hồ Chí Minh Trung tâm Số 87 đường Ba Tháng Hai, Phường Vườn Lài, Thành phố Hồ Chí Minh 

43 CN Tây Hồ Hà Nội Trung tâm LKC39, Dự án khu nhà ở thấp tầng A1TT1 Phường Xuân Đỉnh, Thành phố Hà Nội 

44 CN Chương Dương Hà Nội Trung tâm 
Một phần diện tích tại tầng 1 và tầng 5 tòa nhà Plaschem, số 562 đường Nguyễn Văn Cừ, 
phường Bồ Đề, thành phố Hà Nội 

45 CN Linh Đàm Hà Nội Trung tâm BT1, Ô 18 Bắc Linh Đàm, Phường Hoàng Liệt, Thành phố Hà Nội 

46 CN Thủ Đô Hà Nội Phòng 
Một phần diện tích tại tầng 1 tòa nhà số 34B Trần Phú, phường Hoàn Kiếm, thành phố Hà 
Nội 

47 CN Thanh Hóa Thanh Hóa Trung tâm Lô 05 + 06, đường Phan Chu Trinh, Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa. 

48 CN Huế Huế Phòng  35 Lý Thường Kiệt, Phường Thuận Hóa, Thành phố Huế. 

49 CN Bắc Giang Bắc Giang Phòng Số 303 đường Lê Lợi, phường Bắc Giang, Tỉnh Bắc Ninh. 

50 CN Trần Não Tp. Hồ Chí Minh Phòng Số 188 - 190 Trần Não, Phường An Khánh, Thành Phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh 

51 CN Trung Kính Hà Nội Phòng 
Một phần tầng 1 tháp A và một phần tầng 3 tháp A và B, tòa nhà Central Point, số 219 
Phố Trung Kính, Phường Yên Hoà, Thành phố Hà Nội 



52 CN Tây Hà Nội Hà Nội Trung tâm 
Tầng 1, tòa nhà Tây Hà, đường Tố Hữu, khu đô thị mới Phùng Khoang, phường Thanh 
Xuân, Thành phố Hà Nội 

53 CN Mỹ Đình Hà Nội Trung tâm Tầng 1 tòa nhà CT1-1 khu đô thị Mễ Trì Hạ, phường Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 

54 CN Kim Mã Hà Nội Trung tâm Số 54+56+58 Đường Kim Mã, Phường Ba Đình, Thành phố Hà Nội 

55 CN Vũ Trọng Phụng Hà Nội Trung tâm 
Một phần tầng 1, tòa 21T1 Dự án Hapulico Complex, số 01 đường Nguyễn Huy Tưởng, 
Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội 

56 CN Phạm Ngọc Thạch Tp. Hồ Chí Minh Trung tâm 
Tầng Trệt và Tầng 1, Tòa nhà số 63 Phạm Ngọc Thạch, Phường Xuân Hòa, Thành phố Hồ 
Chí Minh 

57 CN Sở Giao Dịch 2 Tp. Hồ Chí Minh Trung tâm 
Tầng 1, Tầng 2, Tầng 3, Tầng 4, Tháp 3A1, Số 3A-3B Đường Tôn Đức Thắng, Phường Sài 
Gòn, Thành Phố Hồ Chí Minh. 

58 CN Thanh Xuân Hà Nội Phòng 
Tầng 1 Tòa nhà thuộc Dự án Tổ hợp văn phòng và nhà ở  Housinco Tân Triều tại Ô đất 
CT5, Khu đô thị Tây Nam Kim Giang I, Phường Thanh Liệt, Thành phố Hà Nội. 

59 CN Lê Đức Thọ Hà Nội Phòng Tầng 1, tầng 2 nhà số 20 Lô A1 Đường Lê Đức Thọ, Phường Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 

60 CN Bắc Ninh Bắc Ninh Phòng 
Một phần tầng 1 và một phần tầng 2, tòa nhà Việt Long, số 34, đường Lý Thái Tổ, phường 
Kinh Bắc, Tỉnh Bắc Ninh. 

61 CN Hiệp Hòa Bắc Giang Phòng 80, đường 19-5, xã Hiệp Hòa, Tỉnh Bắc Ninh. 

63 CN Đông Anh Hà Nội Phòng Số 115, khối 1B và số 117, tổ 9, khối 1B, Xã Đông Anh, Thành phố Hà Nội 

64 CN Lê Văn Lương Hà Nội Phòng 
Tầng 1, Tòa nhà HACC1 Complex Building, Lô đất 2.6 NO đường Lê Văn Lương, Phường 
Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội 

65 CN Hoàng Quốc Việt Hà Nội Trung tâm 
Tầng 1, tòa nhà 11 tầng, số 184, đường Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, Thành phố 
Hà Nội 

66 CN Kim Liên Hà Nội Phòng Số 61, Phố Xã Đàn, Phường Kim Liên, Thành phố Hà Nội 

67 CN Yên Hòa Hà Nội Phòng Tầng 1 Khu nhà chung cư E3, khu đô thị Yên Hòa, phường Yên Hòa, Thành phố Hà Nội 

68 CN Đông Thủ Đô Hà Nội Phòng 
Sàn thương mại dịch vụ số H4-TM1 Khu nhà ở xã hội tại ô đất có ký hiệu B8.NXH, Phường 
Phúc Lợi, thành phố Hà Nội. 

 


